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214 BOÄ CHÖÕ HAÙN 

 

STT CHÖÕ HAÙN D.COÅ HT-PHUÏ AÂM NGHÓA VÍ DUÏ 

BOÄ 1 NEÙT (goàm 6 boä) 

1.  一 一 

 

Nhất 
S  1  t n  t u n    n  

一至此乎 (TT) 

不 bất: chẳng, 

k ông 

上 T ượng : trên 

2.  丨 丨 

 

Cổn nét sổ (TC) 
个 cá:(lg.t) cá  … 

中 trung : giữa 

3.  丶 丶 

 

Chủ Nét c ấm của chữ 
丸  oàn : v ên 

丹 Đan: đan sa 

4.  丿 丿 

 

Phiệt/triệt Nét p ẩy của chữ 
久 cửu: lâu 

乃 Nã  : là    n 

5.  乙  * 乙 乚， 乛 Ất 
Can Ất, 

 ruột: 魚去乙 (cá  ỏ ruột - TC) 

乞 khất : xin 

也 Dã: vậy 

6.  亅  

 

Quyết Nét sổ có móc (TC) 
了 liễu : sáng su t 

事 Sự: việc 
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BỘ 2 NÉT (gồm  23 bộ) 

7.  

二 二  Nhị S  2 
五 ngũ : s  5 

云 Vân: rằng 

8.  亠 亠  Đ u Nét c ấm đ u 
交 giao : giao tiếp 

亡 Vong: mất 

9.  人* 人 亻 N ân Người  
介 giớ : cõ  

仁 N ân: n ân  ậu 

10.  儿 儿  N ân Hìn  ngườ  đ  
元 nguyên :cội nguồn 

兄 Huynh: anh 

11.  入 入  Nhập vào 
兩 lưỡng : hai 

全 Toàn: vẹn toàn 

12.  八* 八  
Bát S  8 

六 lục : s  6 

兼 K êm: gồm 

13.  冂 冂  Quynh 

Đất ở ngoà  cõ  nước (TC), tr ng 

(NVB), sa mạc (HL)  ngoà  đồng 

(HT.TH), miền  ên ngoà  rừng (TTS); 

giới hạn  k uôn k ổ (LTV) …  xuất 

p át từ (TVGT): 

 

冊 sác : cu n sác  

再 tá  : lại, l n 2 
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邑外謂之郊, 郊外謂之野 

野外謂之林, 林外謂之冂  

冑 Trụ: mũ trụ 

冒 mạo: mạo hiểm 

14.  冖 冖 

 

Mịch C e đậy (dùng k ăn đậy) (TC) 
冠 quán : độ  mũ 

冤 oan: oan gia 

15.  冫 冫 

 

Băng Nước đá (TC) 
冰  ăng: nước đá lạnh 

凍 Đ ng: nước đông đá 

16.  几 几 

 
Kỷ Cá  g ế dựa  cá  kỷ tre (TC) 

凡 p àm: cõ  p àm 

凰 Hoàng: c  m p ượng 

17.  凵  * 凵 ㄐ Khảm Há m ệng (TC) 
出 xuất: ra 

凶 Hung: xấu  ác 

18.  刀 * 刀 刂 Đao Con dao 
分 p ân: p ân c  a 

別 Biệt: c  a  k ác 

19.  力 力 

 

Lực Sức 
助 trợ: g úp đỡ 

功 Công: công v ệc 

20.  勹 勹 

 

Bao Bọc  gó  (S) 
勿 vật: chớ  đừng 

勻 Quân: đều 
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21.  匕 * 匕 匕 Tỉ/bỉ/chủy Cá  muỗng (S), cá  t ìa (TC) 
北 bắc: p ía Bắc 

化 Hóa :   ến  óa 

22.  匚 匚 

 

Phương 
Cá   ộp (NVB)  

受物之器   (TVGT) 

匠 tượng: người thợ 

匭 Quỹ: cá   òm 

23.  ㄈ ㄈ 

 

Hệ C e đậy 
匹 Thất: tấm vải 

區 Khu: khu vực 

24.  十 十 
 

Thập S  10  đ y đủ 
千 t  ên: ng ìn 

半 Bán: nửa 

25.  卜 卜 

 

B c  ó  

占 c  êm: xem t t 

xấu 

卦 Quá : quẻ quá  

26.  卩  * 卩 㔾, 卪 Tiết Đ t  lóng tre 
印 ấn: ấn chứng 

危 Nguy: nguy hiểm 

27.  厂 厂 

 

Hán Sườn nú    ờ nước d c 水崖高者
(TVGT) 

厚 hậu: n ân  ậu 

原 Nguyên: cao nguyên 

28.  厶  * 厶 

 

K ư/tư r êng 
去 khứ:quá k ứ,bỏ 

參 Tham: tham dự 
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29.  又 又 

 

Hựu L n nữa 
友 hữu: bạn    

取 Thủ: lấy 

BỘ 3 NÉT (gồm 31 bộ) 

30.  口 口  Khẩu Miệng 
古 Cổ: xưa 

吾 Ngô: ta 

31.  囗 囗  Vi Vây quan  
因 N ân: nguyên n ân 

囚 Tù: tù g am 

32.  土 土  Thổ Đất 
在 tại: ở tại, hiện tại 

塵 Tr n: bụi 

33.  士 士  Sĩ Học trò 
任 nhậm: nhận  để mặc 

壯 Tráng: mạnh mẽ 

34.  夂 夂 

 
Truy /tri 

Đến sau (TC), t eo sau mà đến (S)  

從後至也 
逢 p ùng: gặp 

35.  夊 夂 

 
Tuy 

Dáng đ  c ậm chạp (S)  đ  

chậm (B-L), muộn (V) 行遲貌 
夏 hạ: mùa  ạ 

 

36.  夕 夕 

 

Tịch Buổi t i, chiều  đêm 
外 ngoạ : ngoà  

夜 Dạ:  an đêm 
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37.  大 大 

 

Đại Lớn 
天 t  ên: trời 

太 T á : to  lớn 

38.  女 女 

 

Nữ Con gá  
好 Hảo: t t đẹp 

妙 Diệu : vi diệu 

39.  子 子 

 
Tử Con, con trai, tử tế (cẩn thận) 孓 quyết : ngắn 

40.   宀 

 

M ên 
Má  n à  lợp trùm n à ngoà  với 

n à trong (TC) 

守 thủ: giữ gìn 

安 An: yên ổn,an lạc 

41.  寸 寸 

 

Th n Tấc = 10 p ân 
寺 tự: c ùa 

射 xạ: bắn tên 

42.  小 小 

 

Tiểu Nhỏ 
少 thiểu: ít 

尖 T êm: n ọn 

43.  尢  * 尢 兀 尣 
Uông 

Còng lưng  k òm lưng (B), yếu đu i 

(S), qu  quặt (V),ngắn nhỏ 短小曲腰 

尤 vưu: lạ, rất  càng 

尪 uông: g y yếu 

44.  尸 尸 

 

Thi T ây người chết 
居 cư: ở 

尾 Vĩ: đuô  

宀 
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45.  屮 屮 

 
Triệt Cỏ non 屯 truân: k ó k ăn 

46.  山 山 

 

Sơn Nú  
岸 ngạn: bờ 

峰 Phong: ngọn nú  

47.  川  * 巛 巛 Xuyên sông 
巡 Tu n: đ  tu n 

州 C âu: làng 

48.  工 工 

 

Công Người thợ  k éo 
左 tả:  ên trá  

巧 Xảo: k éo 

49.  己 己 

 

Kỷ mìn  

巷 hạng: đường 

hẽm 

已 Dĩ: t ô   quá 

50.  巾 巾 

 

Cân Cá  k ăn 
布 B : vải 

巿 Thị: chợ 

51.  干 干 

 

Can Phạm đến 
平 Bìn :  ìn  đẳng 

年 N ên: năm 

52.  幺 幺 

 

Yêu nhỏ lắm (S), nhỏ (TC) 
幼 ấu:  é n ỏ 

幻 Huyễn: giả d i 
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53.  广 广 

 

Nghiễm 
Đ u cột lớn (S)  n à trên sườn nú   

má  n à (L) 棟頭曰广  (TVGT) 

庫 Kh  : kho của 

n à trù , 庀 phỉ: đủ 

54.  廴 廴 

 

Dẫn 
Bước dà   đ  lâu (S), đường xa 

(L)  長行也   

延 duyên: kéo dà  

建 Kiến: xây dựng 

55.  廾 廾 

 

Củng Chắp tay 
弄 Lộng: đuà g ỡn 

弊 Tệ: xấu 

56.  弋 弋 

 
Dặc/dực 

Bắn (B), bắn cung (L), chiếm 

lấy (S),  取也  
式 thức: k uôn p ép 

57.  弓 弓 

 

Cung Cá  cung (TC), cong  
弟 đệ: em trai 

弘 Hoằng: mở rộng 

58.  彐  * 彐 彑 Kệ/ký 
Đ u con n ím (B,S)  đ u con 

heo,豕之頭  đ u con t ú  

彖 t oán: lờ  t oán trg 

kinh Dịch. 彗 Tuệ: cá  c ổi 

59.  彡 彡 

 

Sam Lông dà  毛長也   
形 Hìn  :  ìn  

彫 Đ êu: c ạm trổ 

60.  彳 彳 

 

Xíc /sác  
Bước c ân trá  (S)   ước (B),  ước 

ngắn 小步也, (左為彳, 右為亍) 

得 đắc: được 

彼 bỉ: ên k a  kẻ k ác 
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BỘ 4 NÉT (gồm 34 bộ) 

61.  心  * 忄 忄,小 Tâm T m  lòng 
慧 huệ: trí  uệ 

悅 Duyệt: vui 

62.  戈 戈  qua Cây g áo (  n  k í) 
成 t àn : t àn  tựu 

戊 Mậu: can Mậu 

63.  戶 户  Hộ Cửa 1 cán  (S) 
房 p òng: p òng n à 

所 Sở: xứ sở 

64.  手* 手 扌 Thủ tay 
打 đả: đán  

授 thọ: trao 

65.  支 支  Chi Cấp cho (S) 
枝 Chi: cành cây 

攲 K  : ng êng lệch 

66.  攴  * 攴 攵 
Ph c 普屋 切 

(V) 

Phộc /p ác 

Đán  n ẹ 
放 P óng: p óng túng 

教 G áo: dạy 

67.  文 文  Văn Nét vẻ 
斑  an: màu lẫn lộn 

斐 Phỉ: văn vẻ 
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68.  斗 斗  Đấu/đẩu Cá  đấu (10 t ăng) –(S) 
斜 tà:k ông ngay thẳng 

料 Liệu: đo đắn 

69.  斤 斤  Cân Cá  rìu 
斥 xíc : c ê  a  

斬 Trảm: c ém 

70.  方 方  P ương vuông 
旁  àng: một  ên 

族 Tộc: loà    ọ 

71.  无  * 无 旡 Vô K ông 
既  ký: đã 

 

72.  日 日  Nhật Mặt trờ   ngày 
旦 Đán: sáng sớm 

早 Tảo: sớm 

73.  曰 曰  Viết Rằng 
書 T ư: sác  

曾 Tằng: từng 

74.  月 月  Nguyệt Mặt trăng  t áng 
期 Kỳ: kỳ hẹn 

朝 Tr êu: sớm, sáng 

75.  木 木  Mộc Cây 
本 Bổn: g c 

朱 C u : đỏ 
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76.  欠 欠  Khiếm Thiếu  ngáp (TC) 
欲 Dục: ham mu n 

次 Thứ: l n lượt 

77.  止  
 Chỉ Dừng lạ   t ô  

步 Bộ: đ   ộ 

此 Thử: này 

78.  歹  * 歹 歺 Ngạt  đã  Xương tàn (S), xấu (V) 莪暍切 
死 Tử: chết 

殉 Tuẫn: chết theo 

79.  殳 殳  T ù Cá  t ù (  n  k í) 
殿 đ ện: cung đ ện 

殺 Sát: g ết 

80.  毋 毋  Vô Đừng  k ông  c ớ 
每 mỗ : t ường (TC) 

毒 Độc: ác  độc 

81.  比 比  Tỷ So sán  毖  í : cẩn thận 

82.  毛 毛  Mao Lông  cây c i  澗溪池沿之毛 
毬 c u: quả  óng 

毫 Hào: lông dà  

83.  氏 氏  Thị Họ, tên đờ   tên quan 
民 Dân: ngườ  dân 

氐 Để: nền, g c 
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84.  气 气  K í Hơ   mây 氣 K í :  ơ  

85.  水  * 水 氵, 水 Thủy Nước 
江 G ang: sông 

池 Trì: ao 

86.  火  * 火 灬 Hỏa Lửa  c áy  g ận tức 
焚 ph n: đ t 

然 N  ên: đ t c áy 

87.  爪  * 爪 爫 Trảo Móng vu t 
爭 Tran : g àn  

爬 Ba: gã  

88.  父 父  Phụ Cha 爺 Gia: cha 

89.  爻 爻  Hào Giao nhau 
爽 Sảng: sáng su t 

爾 N ĩ: mày (ngô  II) 

90.  爿 爿  Tường Mảnh gỗ  ên trá  
牆 tường: vác  tường 

牁 ca: tên đất 

91.  片 片  Phiến Mảnh gỗ  ên p ải 
版 Bản: ván 

牓 Bảng: cá   ảng 
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92.  牙* 
 

牙 Nha Răng 
雅 N ã: t an  n ã 

牚 Sanh: ch ng đỡ 

93.  牛* 牛 牜 Ngưu Con trâu  con  ò 
牢 lao : lao ngục 

牟 Mưu: âm mưu 

94.  犬* 犬 犭 Khuyển Con c ó 
犯 Phạm: xâm p ạm 

獄 Ngục: địa ngục 

BỘ 5 NÉT ( gồm 23 bộ ) 

95.  玄* 玄 

 

Huyền Đen   uyền diệu,玄月= t áng 9 
率 Suất: noi theo 

纑 Lô: sắc đen 

96.  玉* 玉 王 Ngọc Ngọc  đẹp 
璧  íc : xan    ếc 

珀 P ác :  ổ p ác  

97.  瓜 瓜 

 

Qua Dưa 
瓢 Biều: bìn  rượu 

瓠 Hồ: quả b u 

98.  瓦* 瓦 

 

Ngõa Ngó  
瓶  ìn : cá   ìn  

甓 Bíc : gạch to 

99.  甘 甘 

 
Cam Ngọt 甚 Thậm: rất, lắm 
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甜  Đ ềm: ngọt 

100.  生 生 

 

Sanh S ng  đời s ng 
產 Sản: sản xuất 

甦 Tô: s ng lại 

101.  用 用  Dụng Dùng 
甬道: đường quan đ  

甫 Phủ: lớn,vừa mới 

102.  田 田 

 

Đ ền Ruộng 
男 Nam: người con trai 

略 Lược: sơ lược 

103.  疋* 疋 

 
Sơ (朔於切 ) 

thất/n ã 

Bước c ân  xấp vả   1 đơn vị 

đo lường = 4 trượng 

疏 sơ: t ưa ít  xa 

疑 Nghi : nghi ngờ 

104.  疒 疒 

 

Nạch/tật 
Bệnh, dựa lưng  đau  m, bệnh tật 人

有疾病後倚壁之形 (TVGT) 

病 bệnh: bệnh tật 

疲 Bì: mệt mỏi 

105.  癶*  

 

 

Bát 
Rờ  ra (B)  đạp ra (S)  2 c ân dang 

ra 

登 Đăng: lên 

虛 Hư:  ư k ông 

106.  白 白 

 

Bạch Trắng, sạc   sáng 
百 Bác : trăm 

皆 g a : đều 
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107.  皮 皮 

 

Bì Da, bề ngoà  
皰 p áo:da nổi hột nước 

皴 T uân: da nứt nẻ 

108.  皿 皿  Mãn  
Loạ  c én  át  ằng sàn  (S), 

chậu (V), 飲食之器也   (TVGT) 

盂 vu : cá  c én 

盆 Bồn : cá  c ậu 

109.  目* 目 罒 Mục Con mắt 
眉 M : lông mày 

眾 C úng: đông  n  ều 

110.  矛 矛  Mâu 
Cá  mâu (  n  k í cán dà   mũ  

nhọn) 

矜 căng: t ương xót 

矞 Duật: rực rỡ 

111.  矢 矢  Thỉ Mũ  tên  trìn   ày 公矢魚業 
知 tri: biết 

短 Đoản: ngắn, dở 

112.  石 石  Thạch Đá 
磊 Lỗi: lỗi lạc 

研 Ng  ên: ng  ền nhỏ 

113.  示* 示 礻 Kỳ/ thị 
Th n đất (S), dạy bảo (B), cúng 

tế (V) 

神 th n: vị th n 

禁 Cấm: cấm chế 
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114.  禸*  冂 Nhụ/nhữu 
Dấu c ân c  m t ú đ  trên mặt 

đất (L,S) 

禽 c m: loà  c  m 

禹 Vũ: vua Vũ 

115.  禾 禾  Hòa Cây lúa 
私 Tư: r êng 

秋 T u: mùa t u 

116.  穴 穴  Huyệt Cá   ang   ên cạnh, lỗ, h c (V) 
空 K ông:  ư k ông 

穿 Xuyên: xâu qua 

117.  立 立  Lập Đứng thẳng, g y dựng 
端 đoan: đoan c án  

章 C ương: văn c ương 

BỘ 6 NÉT ( gồm 29 bộ) 

118.  竹* 竹  Trúc Tre  trúc 
笑 tiếu: cười 

笛 Địch:  ng sáo 

119.  米 米  Mễ Gạo 
粒 Lạp: hạt gạo 

糧 Lương: lương t ực 

120.  糸* 糸 糹 Mịch 
Sợ  tơ n ỏ   蠶所吐為忽, 

  十忽為絲, 糸五忽也   (TVGT) 

素 t : tơ trắng  trong sáng 

紅 Hồng:màu  ồng 
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121.  缶 缶  
Phữu (甫右切) 

phẫu/ph u/phủ 

Đồ sàn   1 loại nhạc cụ, đv đo 

lường = 4 hộc   

缺 khuyết: đồ sứt mẻ 

缸 hang: cá  c um to 

122.  网* 网 

罔,冗, 

罓,罒 

 
Võng 

Lưới 

綱 cương: giềng 

lưới 

羅 La: lưới 

123.  羊* 羊 
 

Dương Con dê 
群 qu n: b y đàn, 

義 Hy: vua Phục Hy 

124.  羽 羽  Vũ lông c  m 
翔 tường: bay cao 

習 Tập: học tập 

125.  老 老  Lão G à  lâu năm 
耆 Kỳ: g à (60 tuổi) 

者 Giả: người 

126.  而 而  Nhi Mà 
耐 nại: chịu đựng (S) 

耍 Sá : đùa  ỡn 

127.  耒 耒  Lỗi Cá  cày 
耕 Can : cày ruộng 

耘 vân: làm cỏ 
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128.  耳 耳  N ĩ Lỗ tai 
聞 Văn: ng e 

聖 T án :  ậc t án  

129.  聿 聿  Duật Cây  út    n 
律 Luật: luật lệ 

肆 Tứ: p óng tứ 

130.  肉* 肉 月 Nhục Thịt, ph n xác t ịt 
肌 Cơ: da 

腐 Hủ: th   nát 

131.  臣* 臣 臣 Th n Th n (bề tô  – tiếng xưng  ô với vua) 
臥 Ngọa: nằm 

臨 Lâm: sắp, tới 

132.  自 自  Tự Mìn   tự n  ên  từ, bởi 
臭 Xú: mù   ô  t  i 

臬 Nghiệt: k uôn p ép 

133.  至 至  C í Đến, rất, lớn 
致 Trí: suy đến cùng… 

臺 Đà : cá  đà  

134.  臼* 臼 

 

Cữu Cá  c i 
舅 Cữu: cậu 

與 Dữ: cùng  và 

135.  舌 舌 

 
Thiệt Cá  lưỡi 舍 Xá: quán trọ 

與 
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舒 t ư: t ư t á  

136.  舛* 舛  舛 

Suyễn/suyền 

杵轉切 
Sai l m  (TVGT) 

舞 Vũ: múa 

舜 Thuấn: vua 

thuấn 

137.  舟 舟  Chu Ghe, thuyền 
航  àng: đ  t uyền 

舶 Bạc: tàu   uồm 

138.  艮* 艮  Cấn Quẻ cấn 
良 Lương :   ền lành 

艱 G an: k ó k ăn 

139.  色 色  Sắc Màu sắc 
艷 Diễm: đẹp  tươ  sáng 

艴  Phất: sắc mặt giận 

140.  艸*  
艹 Thảo  Cỏ 

花  oa: cây  oa 

芝 Chi: linh chi 

141.  虍 虍  Hổ Con cọp 
虎  hổ: con cọp 

處 Xứ: nơ   ở 

142.  虫 虫  Trùng Côn trùng 
蚊 Văn: con muỗi 

蛇 Xà: con rắn 
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143.  血 血  Huyết Máu 
衄 nục: máu cam 

衁 Hoang: máu 

144.  行 行 

 

Hàn  Đ   
衛 Vệ: bảo vệ 

衖 Hạng: đường nhỏ 

145.  衣* 衣 衤 Y Áo 
表 biểu: ở ngoà  

被 Bị: áo ngủ 

146.  襾*    覀 Á Che 
要 yếu: thiết yếu 

西 Tây: p ương Tây 

BỘ 7 NÉT ( gồm 20 bộ ) 

147.  見 见  Kiến Thấy 
視 thị: n ìn kỹ 

觀 Quan: xem xét 

148.  角 角  G ác Sừng 
解 Giải: hiểu 

觸 Xúc: t ếp xúc 

149.  言 言  Ngôn Nó  
訪 Phỏng: phỏng vấn 

記 Ký: n ớ, ghi 
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150.  谷  
 C c Hang nú   k e nú  

豁 Hoát: mở rộng 

谿 K ê : k e  lạch 

151.  豆 豆  Đậu 
Đậu  đỗ  đậu lại (1 loạ  đậu để 

ăn) (TC) 
豈 khở : đâu  sao  

 á ? 

152.  豕 豕  Thỉ Con heo 
象 Tượng: con voi 

豫 Dự: an vui 

153.  豸  
 Trĩ  trã   trại 

loà  sâu  ọ k ông c ân  

 loà   ò sát.  

貌  mạo: dáng mạo 

貓 M êu: con m o 

154.  貝 贝  B i Vật quý  áu 
財 Tà : của cải 

貢 C ng: dâng 

155.  赤 赤  Xíc  Đỏ 
赦 Xá: t a tội 

赫 Hác : đỏ ửng 

156.  走 走  Tẩu Chạy 
起 khởi: dậy, dấy lên 

越 Việt: vượt qua 

157.  足* 足  Túc C ân  đ y đủ 
跡 tíc : dấu vết 

跟 Cân: gót c ân 
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158.  身 身 

 

T ân T ân t ể 
躬 cung: t ân mìn  

躺 thảng: nằm thẳng 

159.  車 车 

 

Xa Xe 
輝 Huy:  uy  oàng 

軍 Quân: quân lín  

160.  辛 辛 

 

Tân Cay 
辨 biện: biện biệt 

辯 Biện: biện  ác 

161.  辰 辰 

 

T ìn/t  n C   T ìn 
辱 Nhục: nhục mạ 

農 Nông: làm ruộng 

162.  辵* 辶 辶 Sước Chợt đ  c ợt dừng (TC) 
迂 Vu: xa,quanh co 

逃 đào: c ạy tr n 

163.  邑* 阝 阝 
ấp ( ên p ải của 

chữ) 
Vùng đất nhỏ (L)  làng  xóm 

郵  ưu: n à  trạm 

都 Đô: k n  đô 

164.  酉 酉  Dậu 
Chi Dậu (giờ Dậu từ 17h-19h), 

rượu (L)   酒本字 ( T.Hải) 

酎 trữu: rượu ngon, cao 

độ 

酒 Tửu: rượu 

165.  釆 采 

 
Biện 

P ân   ệt, chia rẻ  p ân xử (B),                                                              

辨別也  (T.H) 
釉 dứu: men sứ 
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釋 t íc : g ả  t íc  

166.  里 里 

 

Lý Dặm  1800 m  5 lân = 1 lý (25 n à)  
重 trọng: nặng 

量 Lượng: lường 

BỘ 8 NÉT (gồm 9 bộ) 

167.  金* 金 釒 Kim Vàng 
銀 Ngân:  ạc 

缽 Bát: cá   át 

168.  長* 长 镸 Trường dà  張 trương:dương cung 

169.  門 门  Môn Cửa, loạ  (c uyên môn) 
開 khai: mở 

閉 Bế: đóng cửa 

170.  阜* 阝 阝 
Phụ ( ên trá  của 

chữ) 
Gò đ ng (B)  nú  đất (S) 

阻 trở: hiểm trở 

障 c ướng: ngăn  c e 

171.  隶 隶 

 
Đã  Kịp  đuổi theo 隸 lệ: lệ thuộc 

172.  隹 隹  Chuy 
loà  c  m đuô  ngắn (S), chim 

non (V) 

集 tập: tập hợp 

雀 Tước: chim sẻ 

 

阜 
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173.  雨 雨  Vũ mưa 
雲 vân: mây 

霜 Sương: sương 

174.  青 青  Thanh Màu xan  
靜 Tĩn : yên lặng 

靛 Đ ện: thu c nhuộm xanh 

175.  非 非  Phi Chẳng 靡 Mỹ:  k ông  

lướt t eo  đẹp 

BỘ 9 NÉT (gồm 11 bộ) 

176.  面* 面 靣 Diện Mặt  靦 đ ến: bẽn lẽn 

177.  革 革  Các  
Da đã cạo lông 獸皮治去其

毛曰革  (TVGT) 

鞍 An: cá  yên ngựa 

鞭 T ên: ro  

178.  韋* 韦 韋 Vi Da mềm (B), ch ng lại (L) 

偉 vĩ: lớn 

韌 Nhận: mềm 

dai 

179.  韭 韭  Cửu Rau hẹ 薤 giới: rau kiệu 

180.  音 音  Âm Tiếng 韻 Vận: v n 
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響 Hưởng: tiếng 

181.  頁 页  Hiệt 
Cá  đ u, tờ giấy, trang giấy 
(TC) 

頂 đỉn : đỉn  đ u 

順 Thuận: thuận theo 

182.  風 风 

 

Phong G ó 
飄 p  êu: g ó t ổi 

颸 t : g ó mát 

183.  飛 飞 

 
Phi Bay 飜 p  ên: lật lên 

(TC) 

184.  食* 饣 飠 Thực Ăn  t ức ăn 
飲 ẩm: u ng 

飯 Phạn: cơm 

185.  首 首  Thủ Cá  đ u  đứng đ u 馘 Quắc: ta  đã cắt 

ra 

186.  香 香  Hương Hương t ơm 
馨 H n : t ơm lừng 

馥  Phức: t ơm 

BỘ 10 NÉT (gồm 8 bộ) 

187.  馬 马  Mã Con ngựa 
駒 câu: ngựa non khỏe 

馳 Trì: rong duỗi 
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188.  骨 骨  C t Xương 
體 thể: t ân t ể, thể tán  

骼 các : xương k ô 

189.  高 高 

 
Cao cao 

敲 sao/xao: gõ 

cửa 

190.  髟 髟 

 

T êu/  ưu Tóc dà  lượt t ượt (TC) 
髮 p át: tóc 

鬚 Tu: râu 

191.  鬥 
 

 

Đấu Đán  n au (L.S), tranh (B) 
鬧 náo:  m ĩ 

鬫 Hám:  ằm hằm 

192.  鬯 鬯 

 
Sưởng 

Rượu nếp (TC)  cá   ộp đựng 

tên 
鬱 Uất: uất kết 

 

193.  鬲 鬲 

 
Các  

Ngăn các   nồ  có 3 c ân (B)  tên 

nước nhỏ thờ  xưa (S) 
鬴 Phủ: đồ đo 

lường xưa 

194.  鬼 鬼  Quỷ Ma quỷ (L), mờ ám 
魄 P ác : vía 

魅 mị: yêu quá  

BỘ 11 NÉT (gồm 6 bộ) 

195.  魚 鱼  Ngư Con cá 
鯉 lý: cá c ép 

鯚 Quý: cá rô 
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196.  鳥 鸟  Đ ểu Con chim 
鳴 Minh: tiếng  ót 

鳩 Cưu: con tu  ú 

197.  鹵  
 Lỗ Đất mặn, mỏ mu i (TC) 鹵莽 

鹹  àm: mặn 

鹽 D êm: mu i 

198.  鹿 鹿 

 

Lộc Con nai 
麗 lệ: đẹp 

麒 Kì: con lân 

199.  麥  

 

Mạch lúa tẻ (TC) 
麵 miến: bột gạo 

麴 K úc: men rượu 

200.  麻 麻 

 

Ma Gai 
磨 ma: ma sát  mà  

麾 huy: chỉ huy 

BỘ 12 NÉT (gồm 4 bộ) 

201.  黃 黄  Hoàng Màu vàng 黌 Huỳn : trường 

học xưa 

202.  黍 黍  Thử Lúa mùa (TC) 
黏 N êm: c ất dín  

黎 Lê: lê dân   ọ Lê 



 ducphatvanhansinh.com   28 

203.  黑 黑  Hắc Đen 
點 Đ ểm: dấu chấm 

黨 Đảng:    đảng 

204.  黹 黹 

 
Chỉ May áo (TC) 黼 phủ: áo lễ 

BỘ 13 NÉT (gồm 4 bộ) 

205.  黽  

 
Mãn  

Mẫn 密引切 

ếc  n á   loà   ò sát (V), cóc  

gắng gỏi. 母歌切,韻梗 

鼈 miết: con ba ba 

黿 nguyên: ếch lớn 

206.  鼎 鼎 

 
Đỉn /đảnh Cá  đỉnh (B), cá  vạc (L), ch ng cự 鼐 Nã : cá  vạc lớn 

207.  鼓* 鼓 皷 Cổ Cá  tr ng (S) 
鼗 Đào: cá  tr ng cơm 

鼙 Bề: trồng trận 

208.  鼠* 鼠 鼡 Thử Con chuột 
鼷 Hề: chuột nhắt 

鼮 Đìn : c uột có vằn 

 

BỘ 14 NÉT (gồm 2 bộ) 

209.  鼻 鼻  Tỷ/ tỵ Cá  mũ  齆 Úng: ngạt mũ  
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鼾 Hãn: ngủ ngáy 

210.  齊 
 

 Tề Bằng  đều; chay 
齋 trai: sạch, chay 

齏 Tê: đồ gia vị 

BỘ 15 NÉT (gồm 1 bộ) 

211.  齒 齿  Xỉ răng 
齗 ngân: lợ  răng 

齘 Giới: nghiến răng 

BỘ 16 NÉT (gồm 2 bộ) 

212.  龍*         Long con rồng 龐  àng: to lớn 

213.  龜*  龟, 龜 Quy Con rùa 龝 = 秋 thu 

BỘ 17 NÉT (gồm 1 bộ) 

214.  龠* 龠 龠 
Dược 免略 切 

T ược 

Đồ đo lường chứa 1200 hạt lúa, 

 ng sáo có 3 lỗ, 6 lỗ 

龡 Xúy: cổ xúy 

龢 Hòa:  òa  ợp 

 

 

 


